
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHĨA HÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND 

V/v rà soát hiện trạng và đề xuất việc 

sử dụng thiết bị, phần mềm khi thực 

hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành 

chính cấp xã và xây dựng chính 

quyền địa phương 02 cấp 

Nghĩa Hành, ngày      tháng 6 năm 2025 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. 
 

Theo Công văn số 1027/SKHCN-BCVT&CNTT ngày 21/5/2025 của Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc rà soát hiện trạng và đề 

xuất việc sử dụng thiết bị, phần mềm khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị 

hành chính cấp xã và xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp; UBND huyện 

báo cáo hiện trạng và đề xuất nội dung nêu trên theo phụ lục đính kèm. 

Kính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng VH,KH&TT; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn 
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Phụ lục I 

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, PHẦN MỀM TẠI CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 

THUỘC UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH 

(Kèm theo Công văn số         /UBND ngày     /6/2025 của UBND huyện Nghĩa Hành) 

 

STT 
Tên thiết bị, hệ thống 

phần mềm 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

đầu tư, 

mua 

sắm 

Hiện trạng sử 

dụng 
Phương án đề xuất 

I Thiết bị văn phòng      

 
Phòng Giáo dục và 

đào tạo  
     

1  
Máy vi tính để bàn 

 
6 Bộ 2024 Đang sử dụng 

Điều chuyển cho 

xã 

 Phòng KT&HT         
Điều chuyển cho 

xã 

2  
Máy vi tính để bàn + 

máy in 
5 cái   Đang sử dụng 

Điều chuyển cho 

xã 

3  Máy Scan tài liệu  1 cái   Đang sử dụng 
Điều chuyển cho 

xã 

 
Phòng Nông nghiệp và 

môi trường 
        

Điều chuyển cho 

xã 

4   Máy vi tính để bàn  7 Cái 2013 
Đang sử dụng 

Điều chuyển cho 

xã 

5  
Máy tính xách tay 

(Dell) 
1 Cái 2024 

Đang sử dụng 

Điều chuyển cho 

xã 

6  

Máy scan: 02 Canon, 01 

máy scan Plustek 

SmartOffce S60 

3 Cái 2024 

Đang sử dụng 

Điều chuyển cho 

xã 

 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch  
        

 

7  Máy vi tính để bàn 6  Bộ 2010 Đang sử dụng 
Điều chuyển cho 

xã 

8  Máy in 6  Cái 2023 Đang sử dụng 
Điều chuyển cho 

xã 

9  Máy photocopy 1  Cái   Đang sử dụng 
Điều chuyển cho 

xã 

 Phòng Tư pháp         
Điều chuyển cho 

xã 

10  Máy vi tính để bàn 2 Bộ 2017 Đang sử dụng 
Điều chuyển cho 

xã 

11  Máy in 3 Bộ 2016 Đang sử dụng 
Điều chuyển cho 

xã 

12  Máy lattop 1 Bộ 2014 Đang sử dụng 
Điều chuyển cho 

xã 
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STT 
Tên thiết bị, hệ thống 

phần mềm 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

đầu tư, 

mua 

sắm 

Hiện trạng sử 

dụng 
Phương án đề xuất 

 
Phòng Văn hóa, Khoa 

học và Thông tin 
        

Điều chuyển cho 

xã 

13  Máy vi tính để bàn  3 Bộ 2014 Đang sử dụng 
Điều chuyển cho 

xã 

14  Máy in canon 3 Cái 2019 Đang sử dụng 
Điều chuyển cho 

xã 

 Thanh tra huyện         
Điều chuyển cho 

xã 

15  
Máy vi tính xách tay 

(Asus) 
3 cái 2013 Đang sử dụng 

Điều chuyển cho 

xã 

16  Máy in  3 cái 2021 Đang sử dụng 
Điều chuyển cho 

xã 

 
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện  
        

Điều chuyển cho 

xã 

 
Màn hình Tivi LG 49 

inch 
2 Cái   Bình thường 

Điều chuyển cho 

xã 

17  
Máy photocopy Canon 

IR 2004N 
1 Cái 

  
Bình thường 

Điều chuyển cho 

xã 

18  
Thiết bị đánh giá sự hài 

lòng SMS nhà 1  cửa 
1 Cái 

  
Hỏng 

 

19  Máy chủ Lenovo SR530 2 Cái 
 

Bình thường 
Điều chuyển cho 

xã 

20  

Máy tra cứu thông tin 

HP ProOne 400 G3 AiO 

Non Touch, model: 

2ED71PA 

1 Cái 

 

Bình thường 

Điều chuyển cho 

xã 

21  
Máy HP ScanJet Pro 

3000S3 
2 Cái 

 
Bình thường 

Điều chuyển cho 

xã 

22  
Amply TOA Mixer A-

2240 
1 Cái 

 
Bình thường 

Điều chuyển cho 

xã 

23  

Đầu ghi hình 8 channel 

Dahua DHI-

XVR5108HS 

1 Cái 

 

Bình thường 

Điều chuyển cho 

xã 

24  Acces Point EAP225 1 Cái 
 

Bình thường 
Điều chuyển cho 

xã 

25  
TP-Link T1600G-28PS 

(TL-SG2424P) 
1 Cái 

 
Bình thường 

Điều chuyển cho 

xã 

26  
Bộ lưu điện UPS APC 

SMC3000RMI2U 
2 Cái 

 
Bình thường 

Điều chuyển cho 

xã 

27  

Hệ thống cable mạng vi 

tính, Camera, âm thanh, 

điện nguồn cho thiết bị 

1 
Hệ 

thống 
 

Bình thường 

Điều chuyển cho 

xã 

28  Hệ thống cắt lọc sét cho 1 Hệ  Bình thường Điều chuyển cho 
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STT 
Tên thiết bị, hệ thống 

phần mềm 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

đầu tư, 

mua 

sắm 

Hiện trạng sử 

dụng 
Phương án đề xuất 

hệ thống máy chủ thống xã 

29  Máy tính để bàn 11 Bộ 
 

Bình thường 
Điều chuyển cho 

xã 

30  Máy in 13 cái 
 

Bình thường 
Điều chuyển cho 

xã 

 Phòng Nội vụ          
Điều chuyển cho 

xã 

31  Máy vi tính để bàn 10 cái 2021 Đang sử dụng 
Điều chuyển cho 

xã 

32  Máy in 10 cái 2021 Đang sử dụng 
Điều chuyển cho 

xã 

33  Máy photocopy 2 cái 2017 Đang sử dụng 
Điều chuyển cho 

xã 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 1 
Hệ 

thống 
 Bình thường 

Chuyển giao cho 

xã Nghĩa Hành để 

tiếp tục sử dụng 

2 
Thiết bị chuyển mạch 

(Swtich) 
2 Cái  Bình thường 

Chuyển giao cho 

xã Nghĩa Hành để 

tiếp tục sử dụng 

3 
Thiết bị an toàn thông 

tin (tường lửa) 
1 Cái  

Bình thường Chuyển giao cho 

xã Nghĩa Hành để 

tiếp tục sử dụng 

III 
Hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến 
     

1 
Hệ thống đa điểm 

(MCU) 
1 

Hệ 

thống 
 Tốt 

Chuyển giao cho 

xã Nghĩa Hành để 

tiếp tục sử dụng 

2 Thiết bị đầu cuối (VCS)     

Chuyển giao cho 

xã Nghĩa Hành để 

tiếp tục sử dụng 

3 Thiết bị camera hội nghị 1 Cái  

Tốt Chuyển giao cho 

xã Nghĩa Hành để 

tiếp tục sử dụng 

4 
Hệ thống âm thanh 

phòng họp trực tuyến 
4 

Hệ 

thống 
 Tốt 

Chuyển giao cho 

xã Nghĩa Hành để 

tiếp tục sử dụng 

5 
Thiết bị hiển thị hình 

ảnh  
2 Cái  

Tốt Chuyển giao cho 

xã Nghĩa Hành để 

tiếp tục sử dụng 

IV 
Phần mềm/cơ sở dữ 

liệu 
     

V Trang thiết bị CNTT      
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STT 
Tên thiết bị, hệ thống 

phần mềm 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

đầu tư, 

mua 

sắm 

Hiện trạng sử 

dụng 
Phương án đề xuất 

khác 

 

Thiết bị đánh giá sự hài 

lòng SMS nhà 1  cửa 

 

1 cái  Hỏng  
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Phụ lục II 

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, PHẦN MỀM  

TẠI UBND CẤP XÃ 

(Kèm theo Công văn số         /UBND-VX ngày     /6/2025 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

STT 
Tên thiết bị, hệ thống 

phần mềm 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu tư, mua sắm/ bộ phận 

sử dụng 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

A UBND xã Hành Thiện 

I Thiết bị văn phòng      

1 
Máy vi tính để bàn 

24 
Bộ 

 Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

2 
Máy tính xách tay 

3 
cái 

 Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

3 Máy scan HP pro 3000s4 2 cái  Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 
Hệ 

thống 
 Tốt 

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

III 
Hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến 
     

IV Hệ thống phần mềm      

V Các trang thiết bị khác      

B UBND xã Hành Tín Đông 

I Thiết bị văn phòng      

1 
Máy vi tính 

18 Bộ      Bình thường 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

2 

Máy lap top 

4 cái      Bình thường 

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng  

 

3 
Máy in 

17 cái      Bình thường 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 
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STT 
Tên thiết bị, hệ thống 

phần mềm 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu tư, mua sắm/ bộ phận 

sử dụng 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

4 
Máy scan 

1 cái      Bình thường 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 
 hệ 

thống 
     Bình thường 

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

III 
Hệ hội nghị truyền hình 

trực tuyến 
     

IV Hệ thống phần mềm      

V Các trang thiết bị khác      

B UBND xã Hành Tín Tây 

I Thiết bị văn phòng      

1 
Máy vi tính bàn 15 

Bộ  Bình thường 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

2 
Máy tính xách tay 4 

cái  Bình thường 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

3 
Máy in 11 

Cái  Bình thường 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

4 Máy scan 1 cái    

5 Máy phô tô 1 cái    

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 
 Hệ 

thống 
 Bình thường 

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

III 
Hệ hội nghị truyền hình 

trực tuyến 
     

1 
Bộ thiết bị họp trực tuyến 1 

Bộ  Bình thường 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

IV Hệ thống phần mềm      

V Các trang thiết bị khác      

B UBND xã Hành Trung 
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STT 
Tên thiết bị, hệ thống 

phần mềm 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu tư, mua sắm/ bộ phận 

sử dụng 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

I Thiết bị văn phòng      

1 
Máy vi tính 

15 
Cái 

 Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

2 
Máy lap top 

3 
Cái 

 Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

3 
Máy in 

11 Cái  Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

4 
Máy scan 

2 Cái  Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 
Hệ 

thống 
 tốt 

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

III 
Hệ hội nghị truyền hình 

trực tuyến 
     

1 
Bộ thiết bị họp trực tuyến 

đầu cuối 
1 Bộ  Tốt 

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

IV Hệ thống phần mềm      

V Các trang thiết bị khác      

B UBND xã Hành Thuận 

I Thiết bị văn phòng      

1 Máy Scan 1 cái  Đang sử dụng tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

2 
Máy Scan Plustek PN 

30U 
1 máy    

3 Máy quét ảnh, tài liệu 2 máy  Đang sử dụng tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

4 
Máy vi tính để bàn FPT 

ED8100IS 
1 cái   

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

5 Máy vi tính để bàn FPT 1 cái   ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 
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STT 
Tên thiết bị, hệ thống 

phần mềm 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu tư, mua sắm/ bộ phận 

sử dụng 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

Elead ED8100IS tục quản lý, sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 hệ thống  tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

III 
Hệ hội nghị truyền hình 

trực tuyến 
     

1 
Bộ thiết bị họp trực tuyến 

đầu cuối 
1 Bộ  Tốt 

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

IV Hệ thống phần mềm      

V Các trang thiết bị khác      

B UBND xã Hành Đức 

I Thiết bị văn phòng      

1 Máy tính để bàn 10 Cái  Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

2 Máy tính xách tay 1 Cái  Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

3 Máy in 10 Cái  Tốt  

4 Máy scan 1 Cái  Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 
Hệ 

thống 
 Tốt 

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

III 
Hệ hội nghị truyền hình 

trực tuyến 
     

IV Hệ thống phần mềm      

V Các trang thiết bị khác      

B UBND xã Hành Phước 

I Thiết bị văn phòng      

1 Máy tính 7 cái  tốt ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 
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STT 
Tên thiết bị, hệ thống 

phần mềm 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu tư, mua sắm/ bộ phận 

sử dụng 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

tục quản lý, sử dụng 

2 Máy scan  2 Cái  Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

3 Máy in 3 Cái  Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 1 
Hệ 

thống 
 Tốt 

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

III 
Hệ hội nghị truyền hình 

trực tuyến 
     

IV Hệ thống phần mềm     
 

 

1 
Thiết bị điện tử phục vụ 

quản lý lưu trữ dữ liệu 
2 Thiết bị   

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

V Các trang thiết bị khác      

B UBND xã Hành Thịnh 

I Thiết bị văn phòng      

1 Máy in   1 cái  Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

2 Máy lap top   3 Cái  Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

3 Máy vi tính   15 Cái  Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

4 
Máy photocopy Canon IR 

2004N 
1 Cái  Tốt 

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 1 
Hệ 

thống 
 Tốt 

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

III Hệ hội nghị truyền hình      
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STT 
Tên thiết bị, hệ thống 

phần mềm 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu tư, mua sắm/ bộ phận 

sử dụng 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

trực tuyến 

IV Hệ thống phần mềm      

V Các trang thiết bị khác      

B UBND xã Hành Minh 

I Thiết bị văn phòng      

1 Bộ máy tính Dell  2 cái  Bình thường 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

2 Bộ máy tính Bàn 21 cái  Bình thường 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

3 Máy Scan  2 cái  Bình thường 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 
Hệ 

thống 
 Bình thường 

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

III 
Hệ hội nghị truyền hình 

trực tuyến 
     

IV Hệ thống phần mềm      

V Các trang thiết bị khác      

B UBND xã Hành Dũng 

I Thiết bị văn phòng      

1 
Máy vi tính để bàn 19 

Cái  Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

2 
Máy chiếu 1 

Cái  Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

5 Máy Photocapby 01 Cái  Hỏng  

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 
Hệ 

thống 
 Đảm bảo 

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

III Hệ hội nghị truyền hình      
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STT 
Tên thiết bị, hệ thống 

phần mềm 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu tư, mua sắm/ bộ phận 

sử dụng 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

trực tuyến 

IV Hệ thống phần mềm      

V Các trang thiết bị khác      

B UBND xã Hành Nhân 

I Thiết bị văn phòng      

1 Máy  vi tính để bàn 18 cái  tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

2 Máy tính xách tay 2 cái  tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

3 Máy in 16 Cái   Tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 hệ thống  tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

III 
Hệ hội nghị truyền hình 

trực tuyến 
     

IV Hệ thống phần mềm      

V Các trang thiết bị khác      

B 
UBND thị trấn Chợ 

Chùa 
     

I Thiết bị văn phòng      

1 Máy vi tính để bàn 13 Bộ   
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

2 Máy vi tính xách tay 1 cái   
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

3 Hệ thống camera an ninh 1 

Hệ 

thống 

camera 

an ninh 

  
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 
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STT 
Tên thiết bị, hệ thống 

phần mềm 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

Năm đầu tư, mua sắm/ bộ phận 

sử dụng 
Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 hệ thống  tốt 
ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

III 
Hệ hội nghị truyền hình 

trực tuyến 
     

1 
Bộ thiết bị họp trực tuyến 

đầu cuối 
1 Bộ  Tốt 

ĐVHC cấp cơ sở mới tiếp 

tục quản lý, sử dụng 

IV Hệ thống phần mềm      

V Các trang thiết bị khác      
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Phụ lục III 

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, PHẦN MỀM  

TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN, CẤP XÃ 

(Kèm theo Công văn số         /UBND  ngày     /6/2025 của UBND huyện Nghĩa Hành) 

 

STT 
Tên thiết bị, hệ thống phần 

mềm 

Số 

lượng 
Đơn vị tính Năm đầu tư Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

A Tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện 

I Trang thiết bị      

1  Máy tính 9 Cái  Bình thường 

Dự kiến bàn giao về cho Trung tâm Phục 

vụ hành chính công xã Nghĩa Hành (sau 

sáp nhập) tiếp nhận sử dụng 

2  Máy scan 2 Cái  Bình thường 

3  Máy in 2 Cái  Bình thường 

4  Máy photocopy 1 Cái  Bình thường 

5  camera 4 Cái  Bình thường 

6  Máy bốc số tự động 1 Cái  Bình thường 

7  tivi 2 Cái  Bình thường 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 1 Hệ thống  Bình thường 

Dự kiến bàn giao về cho Trung tâm Phục 

vụ hành chính công xã Nghĩa Hành (sau 

sáp nhập) tiếp nhận sử dụng 

B Tại Bộ phận một cửa xã Hành Thuận 

I Trang thiết bị      

1 Máy tính 5 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Nghĩa Hành (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

2 Máy scan 2 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Nghĩa Hành (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

3 Máy in 4 Cái  Bình thường 
Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Nghĩa Hành (sau sáp 
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STT 
Tên thiết bị, hệ thống phần 

mềm 

Số 

lượng 
Đơn vị tính Năm đầu tư Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

4 camera 1 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Nghĩa Hành (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng  01 hệ thống  Tốt 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Nghĩa Hành (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

C Tại Bộ phận một cửa xã Hành Trung 

I Trang thiết bị      

1 Máy tính 6 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Nghĩa Hành (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

2 Máy scan 1 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Nghĩa Hành (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

3 Máy in 5 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Nghĩa Hành (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

4 camera 1 Cái  Bình thường  

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 Hệ thống Không rõ Bình thường 

 Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Nghĩa Hành (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

D Tại Bộ phận một cửa thị trấn Chợ Chùa 

I Trang thiết bị      

1 Máy tính 5 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Nghĩa Hành (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

2 Máy scan 1 Cái  Bình thường Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 
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STT 
Tên thiết bị, hệ thống phần 

mềm 

Số 

lượng 
Đơn vị tính Năm đầu tư Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

hành chính công xã Nghĩa Hành (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

3 Máy in 3 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Nghĩa Hành (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

4 camera 2 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Nghĩa Hành (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 Hệ thống  Tốt 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Nghĩa Hành (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

Đ Tại Bộ phận một cửa xã Hành Đức 

I Trang thiết bị      

1 Máy tính 4 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Đình Cương (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

2 Máy scan 1 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Đình Cương (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

3 Máy in 1 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Đình Cương (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

4 camera 1 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Đình Cương (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

5 tivi 1 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Đình Cương (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

E Tại Bộ phận một cửa xã Hành Phước 



17 

 

STT 
Tên thiết bị, hệ thống phần 

mềm 

Số 

lượng 
Đơn vị tính Năm đầu tư Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

I Trang thiết bị      

1 Máy tính 6 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Đình Cương (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

2 Máy scan 2 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Đình Cương (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

3 Máy in 2 Cái  Bình thường  

4 camera 1 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Đình Cương (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

5 tivi 1 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Đình Cương (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

6 Máy photo 1 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Đình Cương (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 Hệ thống  Tốt 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Đình Cương (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

F Tại Bộ phận một cửa xã Hành Thịnh 

I Trang thiết bị      

1 Máy tính 5 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Đình Cương (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

2 Máy scan 1 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Đình Cương (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

3 Máy in 1 Cái  Bình thường Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 
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STT 
Tên thiết bị, hệ thống phần 

mềm 

Số 

lượng 
Đơn vị tính Năm đầu tư Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

hành chính công xã Đình Cương (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

4 camera 4 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Đình Cương (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

5 tivi 2 Cái  Bình thường 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Đình Cương (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 Hệ thống  Tốt 

Chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Đình Cương (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

H Tại Bộ phận một cửa xã Hành Nhân 

I Trang thiết bị      

1 Máy tính 3 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Phước Giang (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

2 Máy scan 2 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Phước Giang (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

3 Máy in 2 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Phước Giang (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

4 camera 1 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Phước Giang (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 hệ thống 2023 tốt 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Phước Giang (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 
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STT 
Tên thiết bị, hệ thống phần 

mềm 

Số 

lượng 
Đơn vị tính Năm đầu tư Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

I Tại Bộ phận một cửa xã Hành Dũng 

I Trang thiết bị      

1 Máy tính 4 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Phước Giang (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

2 Máy scan 1 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Phước Giang (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

3 Máy in 3 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Phước Giang (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

4 camera 1 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Phước Giang (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 hệ thống 2023 tốt 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Phước Giang (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

K Tại Bộ phận một cửa xã Hành Minh 

I Trang thiết bị      

1 Máy tính 7 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Phước Giang (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

2 Máy scan 3 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Phước Giang (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

3 Máy in 5 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Phước Giang (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

4 camera 1 Cái  Bình thường chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 
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STT 
Tên thiết bị, hệ thống phần 

mềm 

Số 

lượng 
Đơn vị tính Năm đầu tư Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

hành chính công xã Phước Giang (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 Hệ thống  Tốt 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Phước Giang (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

L Tại Bộ phận một cửa xã Hành Tín Đông 

I Trang thiết bị      

1 Máy tính 5 Cái  Bình thường 

Bàn giao về cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Thiện Tín (sau sáp nhập) 

tiếp nhận sử dụng 

2 Máy scan 1 Cái  Bình thường 

Bàn giao về cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Thiện Tín (sau sáp nhập) 

tiếp nhận sử dụng 

3 Máy in 5 Cái  Bình thường 

Bàn giao về cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Thiện Tín (sau sáp nhập) 

tiếp nhận sử dụng 

4 camera 1 Cái  Bình thường 

Bàn giao về cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Thiện Tín (sau sáp nhập) 

tiếp nhận sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng 01 Hệ thống  Tốt 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Thiện Tín (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

M Tại Bộ phận một cửa xã Hành Tín Tây 

I Trang thiết bị      

1 Máy tính 4 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Thiện Tín (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 
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STT 
Tên thiết bị, hệ thống phần 

mềm 

Số 

lượng 
Đơn vị tính Năm đầu tư Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

2 Máy scan 1 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Thiện Tín (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

3 Máy in 2 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Thiện Tín (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

4 camera 1 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Thiện Tín (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng  01 Hệ thống 2020 Tốt 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Thiện Tín (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

N 
Tại Bộ phận một cửa xã 

Hành Thiện 
     

I Trang thiết bị      

1 Máy tính 5 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Thiện Tín (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

2 Máy scan 1 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Thiện Tín (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

3 Máy in 2 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Thiện Tín (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 
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STT 
Tên thiết bị, hệ thống phần 

mềm 

Số 

lượng 
Đơn vị tính Năm đầu tư Hiện trạng sử dụng Phương án đề xuất 

4 camera 1 Cái  Bình thường 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Thiện Tín (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 

II Hệ thống mạng      

1 Hệ thống cáp mạng  01 Hệ thống 2020 Tốt 

chuyển giao về cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Thiện Tín (sau sáp 

nhập) tiếp nhận sử dụng 
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Phụ lục IV 

DANH MỤC THIẾT BỊ, PHẦN MỀM CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

ĐỀ XUẤT BÀN GIAO VỀ CƠ QUAN CẤP TỈNH 

(Kèm theo Công văn số         /UBND  ngày     /6/2025 của UBND huyện Nghĩa hành) 

 

STT 
Tên thiết bị, hệ thống 

phần mềm 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

đầu tư 

Hiện 

trạng sử 

dụng 

Lý do không có nhu 

cầu tiếp tục sử dụng 

và Phương án đề 

xuất 
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Phụ lục V 

ĐỂ XUẤT TRANG BỊ BỔ SUNG CHO CƠ QUAN CẤP XÃ 

(Kèm theo Công văn số         /UBND ngày     /5/2025 của UBND huyện Nghĩa Hành) 

 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 
Đơn giá 

(triệu đồng) 
Thành tiền 

(triệu đồng) 

I Xã Nghĩa Hành     

1 Hệ thống cáp mạng Hệ thống 02   

2 Thiết bị chuyển mạch (Swtich) Cái 02   

3 Thiết bị an toàn thông tin Cái 02   

4 Thiết bị máy chủ Cái 01   

5 
Thiết bị đánh giá sự hài lòng 

bộ phận một  cửa 
Bộ 01   

II Xã Phước Giang     

1 Hệ thống cáp mạng Hệ thống 02   

2 Thiết bị chuyển mạch (Swtich) Cái 02   

3 Thiết bị an toàn thông tin Cái 02   

4 Thiết bị máy chủ Cái 01   

5 Máy bốc số tự động Bộ 01   

6 
Thiết bị đánh giá sự hài lòng 

bộ phận một  cửa  
Bộ 01   

7 
Thiết bị an toàn thông tin 

(tường lửa) 
Cái 01   

III Xã Đình Cương     

1 Hệ thống cáp mạng Hệ thống 02   

2 Thiết bị chuyển mạch (Swtich) Cái 02   

3 Thiết bị an toàn thông tin Cái 02   

4 Thiết bị máy chủ Cái 01   

5 Máy bốc số tự động Bộ 01   

6 
Thiết bị đánh giá sự hài lòng 

bộ phận một  cửa  
Bộ 01   

7 
Thiết bị an toàn thông tin 

(tường lửa) 
Cái 01   

IV Xã Thiện Tín     

1 Hệ thống cáp mạng Hệ thống 02   

2 Thiết bị chuyển mạch (Swtich) Cái 02   

3 Thiết bị an toàn thông tin Cái 02   

4 Thiết bị máy chủ Cái 01   

5 Máy bốc số tự động Bộ 01   

6 
Thiết bị đánh giá sự hài lòng 

bộ phận một  cửa  
Bộ 01   

7 
Thiết bị an toàn thông tin 

(tường lửa) 
Cái 01   

 Tổng     
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